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1. Giới thiệu công năng và quy cách sản phẩm
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ZD6351-SA-IDO305 （ khoảng cách hố 305）

ZD6351-SA-IDO400 （khoảng cách hố 400）

Khoảng cách hố 305mm（trong khoảng 290~390mm）

Khoảng cách hố 400mm（≥390mm）

Tự động lật nắp làm nóng nước nhanh đời 4.5, rửa trước, rửa phụ nữ, 

rữa hỗ trợ tráo bón, sấy gió ấm, điều khiển/ cảm ứng chân mở nắp 

trên/bệ ngồi , núm xoáy, điều khiển & cảm biến chân, xả tráng ẩm lòng 

bầu, tự động xả khi rời chỗ,  xả cảm ứng chân & xả dự phòng khi mất 

điện, đèn hiển thị, đèn viền, tiết kiệm điện thông minh, đèn đêm cảm 

quang và nhắc thay lõi lọc.

G i ớ i  t h i ệ u  s ả n  p h ẩ m
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K ế t  c ấ u  b ê n  n g o à i  
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D a n h  s á c h  v ậ t  t ư
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Q u y  c á c h  k ỹ t h u ậ t
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K í c h  t h ư ớ c  s ả n  p h ẩ m

Đơn vị：mm
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M ô  t ả đ i ề u  k h i ể n

Nhắc dừng lõi lọc： Khi lõi lọc cần thay, đèn đỏ ở núm xoáy sẽ sáng lên, đồng thời giữ lâu nút “rửa phụ nữ” và “xả nhỏ” khoảng 8s để gửi lệnh nhắc nhở dừng lõi lọc, khi hết lệnh 

đèn đỏ sẽ tắt, 5 đèn hiển thị trên điều khiển đồng thời sáng khoảng 0.5s rồi tắt.

Thiết lập lại lõi lọc：Sau khi thay lõi lọc, đồng thời giữ lâu nút “ rửa phụ nữ” và” xả to” khoảng 8s để gửi lệnh thiết lập lại lõi lọc, tuổi thọ của lõi lọc được thiết lập lại, 5 đèn trên 

điều khiển đồng thời sáng lên khoảng 0.5s sau đó tắt.
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Kết nối điều khiển

1、 Khi sản phẩm ở trạng thái ngắt điện, giữ nút 

“Dừng” ở trên điều khiển cho đến khi đèn số 

1,3,5 trên điều khiển nhấp nháy thì thả nút ra;

2、 Trong vòng 30 giây tiếp theo cắm lại điện, ấn 

nút mở điện trên phích cắm, cấp điện cho sản 

phẩm để tiến hành kết nối

3、Khi tất cả đèn trên điều khiển đều sáng, kết 

nối thành công 

K ế t  n ố i  đ i ề u  k h i ể n

Cắm điện

Giữ lâu nút tự động/ dừng
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T h ê m  b ọ t  m a  t h u ậ t
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H ộ p  p i n  - C h ứ c  n ă n g  x ả
k h i  m ấ t  đ i ệ n

Khi cả bộ bàn cầu ở trạng thái tắt nguồn, nhấn giữ

nút trong 3-4 giây, nếu đủ pin, đèn báo sẽ sáng 

màu trắng và cả bộ bàn cầu sẽ ở chế độ xả dự

phòng. Nếu không đủ pin, đèn báo sẽ nhấp nháy 

màu đỏ hoặc không sáng và chế độ xả sẽ không có 

phản hồi.

Hộp pin xả dự phòng chứa 4 pin lithium dùng một 

lần (thông số kỹ thuật: CR123A 3.0V), có thể hỗ trợ

xả khoảng 70 lần.

Ưu điểm: Pin dự phòng dễ dàng thay thế

Vui lòng tắt nguồn điện bàn cầu trước khi thay pin xả dự phòng và chú ý 

không lắp pin ngược cực dương và cực âm.

C h ứ c  n ă n g  x ả d ự p h ò n g  k h i  m ấ t  đ i ệ n
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2 .  C á c  m ụ c  c ầ n  c h ú  ý  k h i  l ắ p  đ ặ t  s ả n  p h ẩ m  
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STT Mục Phân loại Quy cách kích cỡ Yêu cầu Ghi chú 

1

Dụng cụ 
lắp đặt

Đồng hồ vạn năng 46MM*56MM*22MM Bắt buộc có 
Tác dụng : Kiểm tra dây điện, dây trung tính và 

dây tiếp địa

2 Cờ lê 258MM
Bắt buộc có 

Lắp đặt đường nước

3 Búa 250MM Bắt buộc có Có thể dùng đến khi tháo dỡ sản phẩm cũ

4 Tuốc nơ vít dẹt và thập 100MM*6MM Bắt buộc có Lắp điều khiển v.v.

5 Thước dây 2M Bắt buộc có Đo khoảng cách hố

6
Bộ dụng cụ keo chống 

nấm mốc
300ML*2 Bắt buộc có 

Bao gồm : Súng bắn keo silicone, dao rọc giấy, 
băng keo

7 Mũi khoan Mũi khoan gạch 6mm Tham khảo Khoan lỗ

8 Máy cắt —— Bắt buộc có Cắt ống thải

D ụ n g  c ụ l ắ p  đ ặ t
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Yêu cầu nguồn nước khi lắp đặt：

Yêu cầu

Cấm kỵ

Nguồn nước phải đáp ứng tiêu chuẩn nước sinh hoạt

1. Nước tái sử dụng (nước tái chế, nước tạp chất, v.v.)

2. Nước công nghiệp

3. Nguồn nước quá nóng hoặc nước đá ( Thường  trong khoảng 

3℃ -35 ℃ )

X á c  n h ậ n  m ô i  t r ư ờ n g  l ắ p  đ ặ t
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Kiểm tra ống thải

Xác nhận khoảng cách hố：

Xác nhận khoảng cách hố thực tế với

hiển thị trên vỏ hộp sản phẩm có khớp

với nhau hay không

Yêu cầu：

Ống thải cao hơn bề mặt sàn phải sử

dụng máy cắt cắt bằng phẳng

Đường kính ống：

Đường kính nhỏ hơn 90mm

không thể trực tiếp lắp đặt

Cấm sử dụng búa trực tiếp đập 

X á c  n h ậ n  m ô i  t r ư ờ n g  l ắ p  đ ặ t
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Xung quanh ống thải chưa xử lý 
tốt chống thấm

Yêu cầu： Cần xử lý chống thấm 

khu vực xung quanh ống thải

Chỗ chưa xử lý 
tốt chống thấm

Xử lý：

1. Vệ sinh sạch xung quanh chỗ ống thải

2. Sử dụng xi măng chống thấm, lấp đầy và làm phẳng 

( đảm bảo mỹ quan)

X á c  n h ậ n  m ô i  t r ư ờ n g  l ắ p  đ ặ t

Xử lý bất thường của đường ống thải
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Xử lý bất thường của ống thải 

Lỗ xả thải thấp dưới mặt sàn không 

được nhiều hơn 10mm

Cấm：1.Cấm trực tiếp lắp đặt；

2.Dễ gây rò rỉ nước；3.Mùi hôi ngược

Đường kính trong：110*90mm

Xử lý：

1、Chuẩn bị đoạn ống nối từ 90-110, đồng thời vệ sinh sạch bên trong ống thải

2、Quét keo ở 1 đầu 90mm, sau đó cắm nối vào bên trong ống thải

3、Dùng xi măng san phẳng các khoảng trống trên gạch xung quanh lỗ xả thải;

4、Cắt bỏ đoạn ống thừa

Ống Φ110mm 

X á c  n h ậ n  m ô i  t r ư ờ n g  l ắ p  đ ặ t
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Đường  kính trong của ống thải vượt 

quá thông thường 110mm

Cấm：1.Cấm trực tiếp lắp đặt；

2.Dễ gây rò rỉ nước；3.Mùi hôi ngược

。

Xử lý：

1、Chuẩn bị một đoạn ống nước thải có đường kính trong 110mm；

2、Quét keo bên ngoài 1 đầu ống, nối vào bên trong ống thải

3、Dùng xi măng san phẳng các khoảng trống trên gạch xung quanh lỗ xả thải;

4、Cắt bỏ đoạn ống thừa

φ125mm

Ống Φ110mm

Xử lý bất thường của ống thải 

X á c  n h ậ n  m ô i  t r ư ờ n g  l ắ p  đ ặ t
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Xả sạch đường ống trước khi lắp đặt rất có hiệu quả:

Khi lắp đặt trực tiếp mà không xả làm sạch trước đường ống, rỉ sét và cát
trong đường ống sẽ làm tắc bộ lọc, dẫn đến lực xả không đủ

Khi mới lắp đặt sản phẩm không bố trí hệ thống thoát nước chờ dẫn đến 
khách hàng khiếu nại sau bán hàng, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm

C á c  m ụ c  c ầ n  c h ú  ý  t r ư ớ c  k h i  l ắ p  đ ặ t
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（1）Kiểm tra ngoại quan ：

Bộ bàn cầu：Bên ngoài nắp không có vết trầy xước hay hỏng hóc；

Gói phụ kiện：Tham khảo phần danh sách phụ kiện sản phẩm trong sách hướng dẫn để kiểm tra xem 

phụ kiện có đầy đủ không;

Bộ rơi chậm của nắp：Mở nắp trên và bệ ngồi không có hiện tượng bị kẹt, không tự động  rơi xuống, 

khi thực hiện đóng nắp sẽ rơi chậm êm từ từ;

Đầu xịt rửa：Đầu xịt rửa có bị rơi ra hay không

K i ể m  t r a  s ả n  p h ẩ m  t r ư ớ c  k h i  l ắ p  đ ặ t
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(2)   Kiểm tra phụ kiện nước:

Van góc：Đường kính trong nhẵn bóng, không bị ăn mòn, rỉ sét

Bộ lọc：Miếng đệm chống thấm không bị thiếu, bộ lọc không bị hỏng và răng 

không bị mòn;

Ống cấp nước：Thành ống không có lỗi , miệng 

ống, gioăng chống thấm hoàn chỉnh;

(3)   Kiểm tra bộ chống rò điện:

Sau khi bật nguồn, đèn báo của bộ bảo vệ rò rỉ sẽ sáng lên.

Nhấn nút kiểm tra, bộ bảo vệ rò rỉ sẽ ngắt và đèn báo sẽ tắt.

Nhấn nút đặt lại và đèn báo sẽ sáng lên để tiếp tục làm việc.

K i ể m  t r a  s ả n  p h ẩ m  t r ư ớ c  k h i  l ắ p  đ ặ t
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(Lưu ý: Hãy chắc chắn kiểm tra dấu cực dương "+" và dấu cực âm "-" trên pin và ngăn chứa pin trước khi lắp vào)

L ắ p  đ ặ t  h ộ p  p i n  x ả d ự p h ò n g

Sau khi mở đóng gói, trước tiên hãy lắp pin vào hộp pin dự phòng, sau đó đặt hộp pin vào trong phần thân sứ

Sau khi căn chỉnh các vạch cực dương và cực âm 

trên nắp hộp và thân hộp, hãy ấn xuống để khóa 

nắp hộp và khóa lại.

Đấu nối dây hộp pin và dây nắp điện tử, sau 

đó đặt hộp pin vào trong thân sứ.

Lắp pin theo đúng chiều dương và chiều 

âm được đánh dấu trên hộp pin.
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Để tránh rò rỉ nước ở van góc, hãy sử dụng băng tan để quấn quanh ren van góc, sau đó siết chặt mối nối 
van góc và ống cấp nước

L ắ p  đ ặ t  b ộ l ọ c  v à  ố n g  n ố i

Tham khảo trình tự lắp đặt ① →② →③ như hình bên trái,

Lắp bộ lọc và ống mềm theo đúng yêu cầu.

1. Trước khi lắp đặt, vui lòng làm sạch trong van góc;

2. Hãy đảm bảo sử dụng các phụ kiện đi kèm với sản phẩm để lắp đặt;

3. Sau khi lắp đặt, mở nước và kiểm tra độ kín của ống dẫn nước để tránh rò rỉ nước;

Bộ lọc nước

Ống mềm cấp nước của 
bàn cầu

Ống mềm cấp nước của 
nắp điện tử



25

L ắ p  đ ặ t  b à n  c ầ u

1、 Ướm lắp thử bàn cầu, đánh dấu vị 
trí

3、 Lắp đặt ướm lên lỗ xả thải；

Căn chỉnh đường viền bên ngoài của bồn cầu với đường đã đánh dấu và ấn 
mạnh xuống cho đến khi phần sứ ngang bằng với bề mặt lắp đặt.

※Do trọng lượng nặng của bộ phận chính, nên có hai người giữ bàn cầu và 
tiến hành lắp cùng nhau.

2、Lắp đặt gioăng cao su；

Trước khi lắp cần vệ sinh sạch lỗ thoát 
thải và bề mặt lắp đặt
Nếu đường ống thoát nước có siphon, 
cần khoét một khe rộng 15mm*15mm 
trên gioăng cao su , chừa lại vài cm ở mặt 
sau của phần sứ mà không cần dùng keo 
silicone
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5、Bắn keo silicone；

Sau khi cấp điện nước cho bàn cầu , kiểm tra chức năng xả 
nước nhiều lần để đảm bảo không có nước thấm ra ngoài từ 
đáy bồn cầu, sau đó bắn keo silicone dọc theo đế bàn cầu;
Sau khi bắn keo, thông báo khách hàng đợi 24 giờ (sau khi 

keo khô) rồi mới sử dụng.

Lưu ý: Nếu nước rò rỉ ra từ đế bàn cầu khi kiểm tra chức 
năng xả thì phải tháo dỡ và lắp lại!

4. Mở nước trước, sau đó cấp điện, đợi khởi động bàn cầu (sau khi đầu xịt rửa tự động duỗi ra  
và thu lại), hãy thực hiện kiểm tra các chức năng.

L ắ p  đ ặ t  b à n  c ầ u
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Các mục chú ý lắp đặt

1. Phần ống thoát thải PVC cần cắt bằng phẳng so với bề mặt gạch sàn, nếu không có thể dẫn đến sau khi

lắp đặt phần gioăng cao su đè lên phần sứ và sẽ rung lắc bàn cầu, ống thải PVC không thể thấp hơn bề

mặt gạch sàn nhiều hơn 10mm;

2. Gioăng cao su tiêu chuẩn kèm theo bộ chuyển đổi bằng nhựa được trang bị có đường

kính φ110. Nếu ống thoát thải có φ90, cần sử dụng gioăng không có đầu nối bằng nhựa

(hoặc tháo đầu nối bằng nhựa của gioăng) để lắp đặt;

3.Nếu ống thải PVC có đường kính lớn hơn 110mm hoặc nhỏ hơn 90mm, không thể lắp

đặt trực tiếp,cần thay đổi đường kính thành 110m rồi mới tiến hành lắp đặt;

4.Nếu hiện trạng lắp đặt ống PVC có siphon, cần cut một đoạn kích cỡ khoảng

15mm*15mm ( như hình 3) ,khi bắn keo silicone, hãy chừa lại vài cm phía sau bàn cầu

không bắn keo;

5.Nếu hiện trạng lắp đặt ống PVC không có siphon, khi lắp đặt cần đảm bảo tính bịt kín

để chống bị mùi .

Chất liệu：Cao su nhiệt dẻo, nhựa dính, sáp vi
tinh thể

Ống thoát thải PVC

Hình 1 HÌnh 2 HÌnh 3

G i o ă n g  c a o  s u  ố n g  t h ả i
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Kiểm tra, điều chỉnh đường cấp nước vào 

Điều chỉnh đường ống: điều chỉnh vị trí đường ống nước và van bi, tránh đường ống bị cong gập hoặc đè bẹp;

Đường ống nước tốt nhất nên đặt sau phần sứ, tránh để tiếp xúc với mặt đất. Tránh ảnh hường mỹ quan hoặc 

bị ăn mòn bởi chất lỏng không xác định;

Rò rỉ nước : Khi cấp nước hãy kiểm tra van bi, ống cấp nước và mối nối xem có bị rò rỉ nước không; nếu có rò rỉ 

nước, kiểm tra xem có quên lắp gioăng cao su hoặc chưa siết chặt mối nối, lắp lại gioăng hoặc siết lại mối nối.

K i ể m  t r a  v à  đ i ề u  c h ỉ n h  đ ư ờ n g  n ư ớ c  s a u  k h i  l ắ p  đ ặ t



29

3 . K ế t  c ấ u  s ả n  p h ẩ m
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K ế t  c ấ u  c h í n h

Bàn cầu Phần thân sứ Phần nắp điện tử
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T h á o  l ắ p  n ắ p  đ i ệ n  t ử

1) Đầu tiên hãy ngắt điện, sau đó 

là ngắt nước;

2) Mở nắp, bệ ngồi bàn cầu và 

tháo nút cao su ra khỏi các lỗ 

vít , sau đó dùng tuốc nơ vít 

để tháo các vít cố định ở cả 

hai bên của cụm nắp điện tử.

3) Nâng nắp thiết bị điện tử 

thẳng lên và nghiêng về phía 

trước.

4) Tháo các dây kết nối của bơm 

nước xả, động cơ van chia 

nước nước và hộp pin xả dự 

phòng;

5) Rút dây cắm cảm biến chân, 

chỉnh gọn dây nguồn và tháo 

nắp điện tử;

6) Lưu ý: Khi lắp lại nắp điện tử, 

cần lắp ống cấp nước vào nắp 

điện tử và cụm dây điện kết 

nối vào phía bên trái của giá 

đỡ van chia nước.
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电 子 盖 组 件 拆 卸 后 注 意 事 项

1、电子盖拆卸下来后，应将其水平放置，不可倒

置或立起放置，否则可能导致内部发泡剂流出。

2、若要拆出底座进行维修，请先将储液仓排水螺栓旋出，将

其内部的发泡剂倾倒出来，待维修完成后再将发泡剂从电子盖

顶部添加口添加入产品内部，避免发泡剂浪费或污染环境。

储液仓排
水螺栓
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C á c  m ụ c  c ầ n  c h ú t  ý  k h i  s ử a ,  t h a y  c ả m  b i ế n  đ á  c h â n

a、Ngắt điện ngắt nước, tháo đầu nối cua ống 

cấp nước, lấy ra ốc cố định hai bên của nắp điện 

tử, đặt nắp điện tử thẳng lên và tháo đầu giắc 

của cảm biến đá chân ra.

b、Chú ý: Khi rút giắc cảm biến chân ra, trước tiên 

phải xoay đầu để khớp giới hạn vị trí tách ra khỏi 

rãnh giới hạn rồi mới rút ra

c、Sử dụng dây thừng để buộc chặt các đầu cực của mô-

đun cảm biến chân, sử dụng tua vít đầu dẹt để nạy mô-

đun cảm biến chân ra và kéo mô-đun cảm biến chân ra.

d、Lấy một mô-đun cảm biến chân mới và buộc các đầu cực lại với nhau, kéo dây thừng để dẫn kéo dây điện ra, bôi một ít chất tẩy rửa hoặc xà phòng rửa tay lên phần cao su màu trắng 

của mô-đun cảm biến chân, sau đó ấn và lắp lại mô-đun cảm biến chân. Lưu ý rằng khi ấn và lắp lại mô-đun cảm biến bàn chân, mặt có gờ nhỏ trên cảm biến chân phải ở phía bên trên.
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Chú ý : khi lắp đặt mô-đun cảm biến chân để không 

bị ngược. Gờ nhô ra phải ở phía trên như trong hình 

bên.

M ô  đ u n  c ả m  b i ế n  đ á  c h â n
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Đầu xả xoáy 

Đầu xả đẩy

冲刷抽水泵

Van chia nước

Van cấp 
nước xả

Két 
nước xả

Bơm hút nước 
xả

P h ầ n  t h â n  s ứ
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Nước xả xoáy 
tráng lòng bầu

Nước xả đẩy

Kiểu xả：Xả đẩy siphon
Tráng bầu：Xả xoáy
Cấp nước：Két nước

Đầu xả xoáy 

Đầu xả đẩy

Đầu xả đẩy

P h ầ n  t h â n  s ứ
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①
②

③

④

⑤

③
① B ộ  l ọ c  3  đ ư ớ n g  n ư ớ c → K é t  n ư ớ c  x ả；

② K é t  n ư ớ c  x ả → B ơ m  h ú t  n ư ớ c ;

③ B ơ m  h ú t  n ư ớ c → Va n  c h i a  n ư ớ c ;

④Va n  c h i a  n ư ớ c → Đ ầ u  x ả  x o á y；

⑤Va n  c h i a  n ư ớ c → Đ ầ u  x ả  đ ẩ y；

G i ớ i  t h i ệ u  đ ư ờ n g  n ư ớ c  x ả
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Tá c  d ụ n g ：

C h i a  đ ư ờ n g  n ư ớ c  x ả  

N g u y ê n  l ý :

T h ô n g  q u a  c h u y ể n  

đ ộ n g  c ủ a  đ ộ n g  c ơ

đ ể  d ẫ n  đ ộ n g  t ấ m  

n g ă n  c h i a  d ẫ n  n ư ớ c ,  

d o  đ ó n ư ớ c  đ i  r a  

đ ú n g  đ ư ờ n g .

Đầu nước vào 
van chia nước

Đầu nước ra xả 
xoáy

Đầu nước ra xả 
đẩy

Khi ra nước xả 

xoáy 

Khi ra nước xả 

đẩy

G i ớ i  t h i ệ u  v a n  c h i a  n ư ớ c
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1、Sử dụng tuốc nơ vít dẹt để tháo 

vít từ hộp chứa bọt ma thuật và đổ 

bọt ma thuật vào hộp chứa ;

2、 Đặt nắp điện tử nằm nghiêng, 

ấn tấm chắn để dựng đế lên;

3、Sử dụng tuốc nơ vít thập để 

tháo 8 vít cố định của cụm đế;

4、Từ từ lấy cụm đế ra, giữ cụm đế 

bằng một tay và dùng tay kia sắp 

xếp các dây bị kẹt trong khe bảng 

điều khiển chính, sau đó dùng tuốc 

nơ vít dẹt để cạy lớp vỏ chống thấm 

nước của bảng điều khiển chính;

5、Giữ bộ phận đế, chỉnh và rút 

phích cắm các đầu dây trên bảng 

điều khiển chính ra khỏi bộ phận vỏ 

theo thứ tự, sau đó tháo vít cố định 

của dây tiếp địa bệ ngồi

6、Tách phần đế và nắp

C á c h  t h á o  p h ầ n  đ ế n ắ p
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P h ầ n  n ắ p  t r ê n

Nút núm xoáy

Nắp trang trí

Mô đun
cảm ứng

Hộp bánh răng 
nắp trên

Hộp bánh 
răng bệ ngồi

Tấm chắn xịt rửa 
& sấy ấm

Nắp trên

Bệ ngồi

Đèn hiển thị

Vỏ nắp trên

Tấm vận hành 
lật nắp
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P h ầ n  n ắ p  t r ê n

Nắp đậy
trang trí

Đèn viền
Đèn viền

Tấm đèn
hiển thị
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P h ầ n  đ ế n ắ p

Dây nguồn

Công tắc
mức nước

Bơm hút nước

PK làm nóng nước (dưới bảng mạch chính)

Van điện từ 
nước vào

Đèn
đêm

PK xịt rửa PK sấy
khô

Bảng mạch chính

Chống siphon 
ngược

PK làm nóng nước
(dưới bảng mạch
chính)

Lỗ thoát 
tràn

Bộ thu tín hiệu

Nắp tạo bọt

Van chuyển 
mạch

Đầu ra bọt 
ma thuật

Công tắc vi 
động

Quang cảm
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Bơm hút nước

Công tắc 
mức nước

Cảm biến nhiệt 
độ nước vào 

Cảm biến nhiệt 
độ nước ra 

Lỗ thoát tràn

Đầu nước 
vào

Công tắc kiểm 
soát nhiệt độ

Đầu ra 
nước

Mặt trước Mặt sau Mặt bên

P h ầ n  đ ế n ắ p

PK làm nóng đời 4.5
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P h ầ n  đ ế n ắ p

Lỗ nối giắc cảm 
biến chân

Thoát nước của pk làm 
nóng nước nhanh

Thoát nước của 
hộp bọt ma thuật

Thoát nước Thoát bọt 
ma thuật

Lỗ nối cấp nước 
vào nắp điện tử

Bơm hút của hộp 
bọt 
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H ộ p  b ọ t  m a  t h u ậ t

airoutin

Thoát khíNước vào Nước ra

Nước
vàoNước raThoát khíChất tạo 

bọt đi ra

Chất tạo 
bọt đi vào

Chất tạo bọt 
đi vào

Chất tạo 
bọt đi ra

Hộp tạo bọt Mặt chính nắp
hộp bọt ma thuật

Mặt sau nắp
hộp bọt ma thuật
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L ỗ r a  b ọ t  m a  t h u ậ t

Gioăng lưới lọc
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L i ê n  k ế t  đ ư ờ n g  n ư ớ c

PK lọc nước

PK làm nóng nước nhanh

Van điện từ

PK chống siphon

PK xịt rửa

Hộp bọt ma thuật

PK nạp chất lỏng 
( bọt ma thuật) 

PK ra bọt ma thuật

Van chia đường
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Tăng nhiệt bệ 
ngồi

Tăng nhiệt 
gió sấy

Đầu nối trắng pk làm 
nóng nước nhanh

Đầu nối xanh 
dương dây nguồn

Đầu nối nâu 
dây nguồn

Đầu nối đỏ pk 
làm nóng nước 

nhanh

Cảm biến nhiệt độ nước ra

Đèn 
đêm

Công tắc mức nước 

ѹu

Động cơ 
co duỗi 
xịt rửa

Sấy gió ấm
Núm bên 

hông
Bơm hút nước xịt rửa

Cảm biến nhiệt độ 
bệ ngồi

Cảm biến bệ 
ngồi

Quang cảm

Động cơ 
chuyển hướng 

xịt rửa

Van chia nước

Van điện từ nước vào

Bơm hút nước xả

Pin xả dự phòng

B ả n g  m ạ c h  c h í n h

Cảm biến nhiệt độ nước vào

Bơm hút bọt ma thuật

Lật nắp

Cảm biến chân

Công tắc chạm nhẹ

Đèn hiển 
thị

Nguyên tắc đấu dây: 

màu và số lỗ cắm 

tương ứng

Chú ý: Không được đấu sai hoặc thiếu 
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K ế t  n ố i  đ ư ờ n g  đ i ệ n

Giắc cắm hộp bánh răng là màu xanh dương, trên giắc cắm bệ ngồi có đánh 

dấu đường màu đen

Trên hộp bánh răng bệ ngồi có đánh dấu đường màu đen để dễ phân biệt

Giắc của hộp bánh răng bệ ngồi cần cắm vào lỗ màu đen của tấm lật nắp

Giắc của hộp bánh răng nắp trên cần cắm vào lỗ màu đỏ của tấm lật nắp 

Hộp chống nước tấm vận hành lật nắpVận hành lật nắp

Hộp bánh răng 
nắp trên

Hộp bánh răng 
bệ ngồi

Bảng 
mạch 
chính

Mô đun vi sóng
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4 . C á c h  k i ể m  t r a  s ự c ố v à  x ử l ý
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1、Ưu tiên phán đoán sự cố：

Khi phán đoán nguyên nhân sự cố của sản phẩm, nếu đèn báo nút bên hông có nhấp nháy, ưu tiên dựa theo lô-gic đèn báo để phán đoán sự cố ;

2、Ngắt nguồn điện, nước！

Khi sửa chữa, trước khi tháo dỡ bàn cầu cần tháo phích cắm điện, đóng nguồn nước ;

3、Chú ý tránh bị giật điện！

Khi bật nguồn điện để kiểm tra hoặc bảo trì, cần đặc biệt chú ý tránh để cơ thể chạm vào các bộ phận mang điện của linh kiện (AC220V);

4、Hãy sử dụng các phụ kiện được chỉ định！

Khi sửa chữa và cần thay linh phụ kiện, hãy sử dụng các phụ kiện có nguồn gốc từ nhà máy ;

5、Chú ý vệ sinh đường nước ！

Sau khi sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận đường nước phải được làm sạch hoàn toàn để tránh bụi bẩn, tạp chất còn sót lại, tránh ô nhiễm hoặc tắc nghẽn 

nước gây ra hư hỏng mới;

6、Kiểm tra rò rỉ nước！

Sau khi sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận của hệ thống cấp nước vào, hãy kiểm tra kỹ xem mối nối có chắc chắn không và có hiện tượng rò rỉ nước hay 

không để tránh tình trạng bị ngập nước;

C á c  m ụ c  c ầ n  c h ú  ý  k h i  s ử a  c h ữ a  
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Cảnh báo nước vào vượt quá thời gian
: đèn đỏ nháy 1 lần

Cảnh báo nước ra vượt quá nhiệt độ：
đèn đỏ nháy 2 lần

Cảnh báo nước ra vượt quá nhiệt độ：
đèn đỏ nháy 3 lần

Cảm biến nhiệt độ nước ra, vào hỏng 
hoặc đoản mạch : đèn đỏ nháy 4 lần

Cảm biến nhiệt độ bệ ngồi bị hỏng hoặc 
đoản mạch : đèn trắng nháy 3 lần 

Cảnh báo bệ ngồi vượt quá nhiệt độ : đèn 
trắng nháy 1 lần

Đ è n  ở n ú m  x o á y  n h ấ p  n h á y  b ấ t  t h ư ờ n g
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Đèn nháy hiển thị Ý nghĩa lỗi Cách xử lý

Đèn đỏ 
nhấp 
nháy

Nháy 1 
lần

Cảnh báo nước vào 
quá thời gian

Ngắt điện khởi động lại, quan sát quá trình khởi động xem hiện tượng đầu xịt rửa duỗi ra co vào hoặc lỗ xả tràn không có nước: 

1. Có. Trong quá trình khởi động lại, đầu xịt rửa có nước, khi kết thúc lập tức đèn đỏ nháy 1 lần -> thay công tắc mức nước;

2. Không.  (1) Cấp nước của hộ sử dụng bất thường ( ngừng nước) -> đợi cấp nước phục hồi bình thường;

(2) Công tắc van bi bị đóng sai -> mở công tắc van bi : (3) Lưới lọc van bi bị tắc -> Thay bộ lọc 

(4) Vệ sinh lại ống cấp nước -> chỉnh lại dây cấp nước vào  (5) Bơm hút nước bị lỗi -> thay bơm hút nước 

Nháy 2 
lần

Cảnh báo nhiệt độ 
nước vượt quá 

nhiệt độ

1. Kiểm tra nhiệt độ đầu nước vào ( chỗ van bi), nếu nhiệt độ quá 42℃, thay đường nước vào, đảm bảo nhiệt độ nước vào bình 

thường.

2. Nếu nhiệt độ nước vào bình thường, ngắt điện khởi động lại, quan sát xem quá trình khởi động lại kết thúc đèn báo có lập tức nháy 2 

lần không ? 

(1) Có. Cách xử lý : Cảm biến nhiệt độ nước bất thường, thay cảm biến nhiệt độ nước ra

(2) Không. Ngắt điện khởi động lại, đèn báo không nháy, khi dùng chức năng xịt rửa, lập tực nháy cảnh báo, chức năng không thể sử 

dụng.

Cách xử lý: Kiểm tra và vệ sinh đầu ra nước của đầu xịt rửa hoặc chỗ ra nước tự làm sạch của đầu xịt rửa, tránh đường nước bị tắc 

nghẽn

Nháy 4 
lần

Cảm biến nhiệt độ 
nước vào hở mạch

Hiện tượng: Có thể sử dụng bình thường, cảnh báo hết sau 1 phút   Cách xử lý: kiểm tra lại giắc cắm cảm biến nhiệt độ nước vào hoặc 
thay cảm biến nhiệt độ nước vào

Cảm biến nhiệt độ 
nước ra hở mạch

Hiện tượng : có thể xịt rửa nhưng không làm nóng       Cách xử lý: kiểm tra cắm lại giắc cắm cảm biến nhiệt độ nước ra hoặc thay cảm 
biến nhiệt độ nước ra 

Đèn 
trắng 
nhấp 

Nháy 1 
lần

Cảnh báo nhiệt độ 
bệ ngồi vượt quá 

nhiệt độ

Khi cảnh báo nhiệt độ bệ ngồi vượt nhiệt độ, dùng tay thử cảm nhận nhiệt độ bề mặt bệ ngồi 
1.  Nếu nhiệt độ bình thường, thay bệ ngồi ( thường gặp)
2.  Nếu nhiệt độ quá cao, thay bảng mạch chủ

L o g i c  b á o  l ỗ i  c ủ a  n ú m  x o á y  v à  c á c h  x ử l ý
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整机不
通电
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C ả  b ộ  b à n  c ầ u  k h ô n g  c ấ p  đ i ệ n

Hiện tượng Chẩn đoán Cách xử lý

Cả bộ 
bàn cầu 
không 
cấp điện

Kiểm tra đèn 
cảnh báo của bộ 
chống rò điện có 
sáng hay không

Ngắt điện khởi 
động lại, sản phẩm 
có tiếng hành quá 
trình khởi động 
không

Bảng mạch chính lỗi 
Thay bảng 
mạch chính

Ấn công tắc mở 
điện, đèn cảnh 
báo của bộ 
chống rò điện 
có sáng không

Kiểm tra điện áp 
của nguồn điện 
ở ổ cắm có bình 
thường không

Ấn công tắc mở 
điện có lập tức 
nhảy không 

Sự cố của bộ 
chống rò điện, 
đổi dây nguồn 
điện 

Thay dây nguồn 
điện

Kiểm tra đường 
dây điệnKiểm tra đèn báo trên 

thân chính có sáng 
không? Sản phẩm có 
được cấp điện bình 
thường không

Bình thường

Có

Không

Có Có

Có

Có

Không

Không

Không

Đèn báo

Công tắc

Nút test 
thử
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Chức 
năng xịt 
rửa 
không 
thể sử 
dụng

Kiểm tra 
điểm cảm 
ứng bệ ngồi 
( khi ngồi lên 
điểm cảm 
ứng có tiếng 
ting không ? )

Không

Dùng miếng 
giấy ướt đặt 
thử lên điểm 
cảm ứng, sản 
phẩm phát ra 
tiếng ting 1 
lần rồi lại thử 
sử dụng chức 
năng

Có

1. Đèn đêm nháy ở trạng thái cảnh 
báo

2.Điều khiển hoặc nút hông bị vô 
hiệu, ấn sử dụng chức năng không 
phát ra tiếng ting

3. Đầu xịt rửa không duỗi ra, nước 
bị phun ở bên trong

4. Đầu xịt rửa sau khi duỗi ra 
nhưng không ra nước

5. Đầu xịt rửa duỗi ra nhưng không 
có nước, nước chảy ngược vào bên 
trong nắp bàn cầu

6. Bảng mạch chính lỗi

1. Xử lý theo lô gic nháy của đèn hiển thịЖ

2. Kết nối lại điều khiển nhưng vẫn không 
thể sử dụng, thay điều khiển, nếu nút bên 
hông không thể thao tác, hãy thay nút bên 
hông

3. Co duỗi bị lỗi, đổi phụ kiện xịt rửa

4. Chuyển mạch kém, đổi phụ kiện xịt rửa

5. Ống mềm đường nước bị lỏng, tháo ra và 
cố định, kết nối lại

6. Tất cả cách trên nếu đều đã thử vẫn 
không được hay thay bảng mạch chính ( rất 
ít khi gặp) 

C h ứ c  n ă n g  x ị t  r ử a  k h ô n g  t h ể  s ử  d ụ n g
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Nước xịt 
rửa 
không 
ấm

Kiểm tra 
điều khiển 
có đang 
thiết lập ở 
nút tăng 
nhiệt nước 
không

Không

Có

Thiết lập lại 
nút tăng 
nhiệt độ 

nước

Có

Tháo ra và đo thử điện 
trở của miếng sứ làm 
nóng có giá trị trong 
phạm vi (34.5ã-

36.5ã)¤2%ɼ

Bảng mạch 
chủ lỗi

Thay bảng 
mạch chủ 

Miếng sứ tăng 
nhiệt bị lỗi

Thay phụ 
kiện làm 

nóng 
nước

Không

N ư ớ c  x ị t  r ử a  k h ô n g  ấ m

Kiểm tra đèn 
hiển hị có 
nháy màu 
đỏ 4 lần 
không

Không

Có

Thay cảm biến nhiệt 
độ nước ra,vào
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Bệ ngồi 
không ấm

Kiểm tra điều 
khiển có đang 
thiết lập ở nút 
tăng nhiệt không

Không

Có

Thiết lập lại nút tăng 
nhiệt của bệ ngồi

1ɻBệ ngồi lỗiЖ
2ɻBảng mạch chủ lỗi

Bệ ngồi 
hoàn toàn 
lạnh, không 
có nhiệt độ 
ấm

Nhiệt độ bệ 
ngôi không 
thể tăng lên 
( hạ xuống)

Kiểm tra sản 
phẩm có đang ở 
chế độ tiết kiệm 
điện không, thoát 
khỏi chế độ này

Sử dụng điều khiển, 
chọn nhiệt độ cao và 
quan sát 1 lúc xem 
nhiệt độ bệ ngồi có 
tăng cao lên không

Có thể
Xử lý OK

Bệ ngồi lỗi Thay bệ ngồi

Thoát khỏi chế 
độ tiết kiệm điện

1.Ưu tiên thay 
bệ ngồiЖ
2.Thay bảng 
mạch chủ

Bệ ngồi có nhiệt bình 
thường, khách hàng 
phản hồi không đủ ấm

1. Cảm nhận của mỗi người khác nhauЖ
2. Nhiệt độ có thể điều chỉnh 5 mức, gợi ý 
khách hàng điều chỉnh lên mức nhiệt cao 
hơn nữa

Hướng dẫn lại 
về sử dụng 
chức năng

Không

B ệ  n g ồ i  k h ô n g  ấ m
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Khởi 
động 
chức 

năng sấy 
gió ấm 

nhưng gió 
không ấm 

Khi nhấn nút 
chức năng sấy 
gió ấm nhưng 
không có gió 
ấm

Có

Rút phích cắm các cực 
của bộ sấy gió ấm và 
đo xem giá trị điện trở 
lạnh của nó có nằm 
trong khoảng 
183.5(﹢10%  -5%) hay 
không

Có
Bảng mạch chính lỗi

Thay bảng 
mạch chính

Bộ sấy gió ấm lỗi

Thay bộ 
sấy gió ấm

Sau khi thay bộ sấy gió 
ấm, hãy kiểm tra ngay 
xem dây sưởi có đỏ khi 
cấp điện hay không

Không
Bình 

thường

Có

Thay bảng 
mạch chính

Không

G i ó  s ấ y  k h ô n g  ấ m  
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Không 
thể điều 
khiển

Kiểm tra 
điều khiển 
có bị hết pin 
không

Thay pin cho 
điều khiển

Điều khiển bị lỗi

Khi thao tác 
điều khiển, 
nút trên điều 
khiển có sáng 
bình thường 
hay không  

Thay điều khiển

Có

Có

Không

Không

1. Điều khiển bị lỗi
2. Bộ thu tín hiệu bị lỗi

Không

Sau khi kết nối có thể 
điều khiển không

Xử lý OK

1. Thay điều 
khiển ( sau khi 
thay điều khiển 
mới phải kết nối 
mới dùng được)
2. Thay bộ thu 
tín hiệu

1. Tháo nguồn của bàn cầu
2. Giữ lâu nút “tự động/ dừng”, đến khi 
đèn số 1,3,5 trên điều khiển cùng nhấp 
nháy thì nhả nút ra 
3. Trong 30s tiếp theo bật điện, cả 5 đèn 
trên điều khiển đều sáng có nghĩa đã kết 
nối thành công

Kết nối
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Âm 
thanh 

bất 
thường

Sản phẩm 
phát ra tiếng 
ting ting bất 

thường

Có phải trong quá trình sử 
dụng phát ra âm thanh bất 
thường ? 

Không

1.Do nút bên hông bị ẩmЖ
2.Lỗi nút của điều khiển.

Tháo pin điều khiển ra 
quan sát, nếu không phát 
ra tiếng ting ting nữa, 
hãy thay điều khiển; nếu 
vẫn phát ra tiếng ting 
ting, thay nút bên hông

Khi sử dụng chức năng xịt 
rửa, sản phẩm phát ra tiếng 
rít chói tai 

Kết cấu van nước vào xịt 
rửa vô hiệu

Có

Thay van nước vào xịt 
rửa

Sản phẩm phát 
ra tiếng rít

Trong quá 
trình xả, sản 
phẩm phát ra 
tiếng rít chói 
tai

Khi kết thúc xả, 
két nước xả 
trong quá trình 
bù nước có 
tiếng rít không

Có
Lỗi van nước 

vào xả

Bơm hút nước xả 
bất thường

Không
Thay van nước vào xả

Thay bơm hút nước xả

Â m  t h a n h  b ấ t  t h ư ờ n g
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Mùi lạ 
bất 

thường

Nhà vệ sinh 
bị mùi hôi 

ngược

Bàn cầu lắp chưa đúng 
cách 

Ống thải của hộ sử dụng không có đoạn 
ống siphon cong, khi lắp đặt chưa được 
bịt kín kỹ

Lắp đặt lại bàn cầu

Ống thải và thoát sàn/ 
cổ thoát nước v.v.thông 
nhau, ống tổng chưa làm 
siphon

Có thể dùng màng bọc thực phẩm bọc 
lại những đường ống khác có thể gây 
mùi hôi, đóng cửa ra vào và cửa sổ một 
lúc, sau đó kiểm tra tình trạng mùi hôi. 
Nếu đường ống có vấn đề, hãy nhờ thợ 
sửa ống nước khắc phục.

Kiểm tra đường ống 
khác có thể bị mui 
ngược

Thông thường: nhà vệ sinh thường sẽ có một chút mùi lạ, nhất là 
khi ở khu vực gần cảng biển, tầng 1, v.v. đây là hiện tượng bình 
thường, chú ý nhà vệ sinh nên thông gió nhiều

Giải đáp cho KH

Sấy ấm có 
mùi bất 
thường

Thông thường:sản phẩm khi mới sử dụng, trong phụ kiện sấy ấm 
có bộ tăng nhiệt,khi sưởi làm tăng tốc độ bay hơi mùi của vật liệu 
nhựa, mùi sẽ biến mất sau vài lần sử dụng và không gây hại cho cơ 
thể con người.

Giải đáp cho KH

Phích cắm ba 
lỗ có vết cháy

Tiếp xúc phích cắm kém Thay dây nguồn

Nguyên nhân là do dây điện không tiếp xúc trực tiếp trong đường 
dây ổ cắm, v.v.

Thay dây nguồn

M ù i  l ạ  b ấ t  t h ư ờ n g
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Đầu 
phun/Tho

át tràn 
đọng nhỏ 

nước

Chức năng rửa phụ nữ 
rửa mông bình thường, 
sau khi dừng chức 
năng lỗ thoát tràn tiếp 
tục đọng nhỏ nước

Ngắt điện và quan sát 
sản phẩm, xem lỗ 
thoát tràn có đọng 
nhỏ nước hoặc chảy 
nước không ngừng 
không

Có

Màng bịt 
kín của van 
điện từ 
nước vào 
có tạp chất 
gây kẹt, 
dẫn đến rò 
rỉ nước

1、Vệ sinh màng bịt 
kín của van điện từ
2、Thay van nước 
vào, khuyến nghị lắp 
thêm hoặc thay bộ 
lọc nước

Không

Bảng mạch chính 
lỗi, sau khi dừng 
chức năng vẫn cấp 
điện cho van điện 
từ nước vào

Thay bảng mạch chính

L ỗ t h o á t  t r à n  đ ọ n g  n h ỏ n ư ớ c
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2. Bệ ngồi 
lật lên bị 
cấn chạm 
vào nắp 
trên

3. Chức 
năng cảm 
biến chân 
không thể 
sử dụng 

Ngắt điện khởi động lại 
hoặc dùng tay mở bệ 
ngồi về đúng vị trí xem 
có hồi phục bình 
thường không

Có
Xử lý ok; sau khi cấp điện, nắp trên và bệ ngồi sẽ tự 
động tiến hành đóng mở 1 lần, quá trình này không 
thể dùng tay làm ảnh hưởng, nếu không sẽ tạo 
thành hiện tượng nắp không mở hết 

Thử lật nắp, bệ ngồi 

Không 1.Nắp trên lật không đến, hộp bánh răng nắp trên bị lỗi
2.Bệ ngồi lật không đến,hộp bánh răng bệ ngồi bị lỗi

1.Thay hộp bánh răng nắp trên
2.Thay hộp bánh răng bệ ngồi

Loại bỏ trường hợp hộp bánh răng 
nắp trên bị kẹt, dùng tay mở thử nắp 
trên hết lên, ấn thử nút mở bệ ngồi, 
bệ ngồi mở lên sẽ chạm vào nắp trên

Do bản lề nắp trên biến dạng Thay bản lề nắp trên 

Khi rời chỗ ngồi (khi ngồi chức 
năng cảm ứng chân không thể 
sử dụng là điều bình thường) 
chức năng cảm ứng chân 
không thể sử dụng bình 
thường, đầu tiên kiểm tra 
chức năng cảm ứng chân đã 
bật chưa

Có

Không

1.Chân chưa trong phạm vi cảm ứng
2.Giắc cắm cảm ứng chân chưa cắm đúng, đèn sáng 
nhưng mô đun cảm ứng chưa kết nối
3. Mô đun cảm ứng chân bị lỗi

1. Sử dụng chức năng cảm 
ứng chân bình thường
2. Ngắt điện khởi động lại và 
chỉnh lại giắc cắm cảm ứng 
chân
3.Thay mô đun cảm ứng chân

Chức năng cảm ứng chân chưa bật Bật chức năng cảm ứng chân 

V ấ n  đ ề l ậ t  n ắ p  &  c ả m  b i ế n  c h â n
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4. Không 
thể tự 
động lật 
nắp

Khi ở trạng thái 
không ngồi, nhấn 
nút lật nắp ở điều 
khiển, bàn cầu sau 
khi phát ra tiếng 
ting, nắp trên có 
mở hay không

Có
Chức năng tự động lật nắp có 
mở hay không ? Sau khi bật lại 
chức năng tự động lật nắp, đóng 
nắp trên, sau 10s hãy thử lại 
chức năng tự động mở nắp

Có Do không bật 
chức năng tự 
động lật nắp

Bật chức năng tự 
động lật nắp

Không
Thay mô đun cảm ứngMô đun cảm ứng lỗi

Không

Dùng tay mở nắp trên, ấn nút 
mở bệ ngồi trên điều khiển, 
sau khi bàn cầu phát ra tiếng 
ting, bệ ngồi có mở hay không

Không
Tấm vận hành lật nắp lỗi Thay tấm vận hành 

lật nắp

Có
Hộp bánh răng nắp trên 
lỗi

Thay hộp bánh răng 
nắp trên

V ấ n  đ ề l ậ t  n ắ p



65

Hiện 
tượng

Chẩn đoán sự cố Cách xử lý

Khi ấn 
nút ra 
bọt ma 
thuật 
thì chỉ
ra nước 
không 
ra bọt

Xác nhận 
đã thêm 
bọt chuyên 
dụng chưa 

Chưa 

Thêm bọt : 
1. Cần ngắt điện 
trước
2. Mở nắp hộp 
bọt
3. Đổ thêm bọt 
4. Cấp điện cho 
bàn cầu,đợi quá 
trình khởi động 
kết thúc xong 
sau đó thử lại 
chức năng của 
bọt ma thuật

Có Khởi động lại bàn cầu, 
đợi quá trình ra bọt kết 
thúc ( khoảng 30s), ấn 
nút bọt ma thuật trên 
điều khiển quan sát 
xem có ra bọt bình 
thường không

Bơm hút nước bị lỗi 
hoặc dây cấp bị đè 
bẹp, kiểm tra và chỉnh 
lại dây cấp sau đó thử
lại chức năng xem đã 
bình thường chưa

Sau khi xử lý xong, cần chú ý nên 
thêm bọt ở trạng thái ngắt điện, nếu 
muốn thêm bọt khi đang ở trạng 
thái đang có điện thì cần khởi động 
lại bàn cầu 1 lần nữa để quá trình ra 
bọt được bình thường

Ngắt điện khởi động 
lại bàn cầu, để bàn cầu 
tự động tiến hành 1 
lần ra bọt trong quá 
trình khởi động

Chỉnh lại các dây nối 
liên quan đến phụ 

kiện tạo bọt

1. Hộp đựng bọt bị tắc ở đầu ra 

bọt；

2. Lưới lọc ở đầu ra bọt bị tắc

3. Bơm hút bị lỗi；

Thêm bọt ma thuật

Có

Có

Không

Có

Khi đi sửa mang theo 
dự phòng phụ kiện 
bơm hút
1. Có thể đầu ra bọt ở
hộp đựng bọt bị tắc, 
hãy vệ sinh sạch 
2. Vệ sinh lưới lọc ở
đầu ra bọt 
3. Nếu 2 cách trên 
đều vẫn không được 
hãy thay bơm hút
Xem hình ảnh ở trang 
sau 

V ấ n  đ ề v ề b ọ t  m a  t h u ậ t
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V ấ n  đ ề v ề b ọ t  m a  t h u ậ t

Hiện tượng sự cố：Khi đã thêm bọt ma thuật, kiểm tra các đường nước liên quan và xác nhận không bị cong gập bẹp, chỉ ra 

nước mà không ra bọt.

Phân tích nguyên nhân：（1）Đầu ra bọt hoặc đường ống liên quan bị tắc（2）Lưới lọc trong đầu ra bọt bị tắc（3）Bơm hút bị lỗi

Cách xử lý：（1） Vệ sinh các đường ống hoặc đầu ra bọt như hình 1；（2）Tháo ra và vệ sinh lưới lọc như hình 2

（3）Thay bơm hút。Chú ý: Khi thay bơm hút không được nối nhầm ống,  đường nối chính xác như hình 3 

Đầu ra bọtHình 1 Lưới lọcHình 2

Bơm hút

Ống 
mềmỐng mềm

Hình 3
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Hiện tượng Chẩn đoán sự cố Cách xử lý

Có lúc khi ấn nút 
bọt ma thuật, 
bàn cầu phát ra 
hai tiếng ting 
ting và k ra bọt

Liên tục ra bọt 
không dừng

Khi ấn nút bọt ma 
thuật thì chất lỏng 
( chất tạo bọt) chảy 
ra từ đầu ra bọt, 
đồng thời có nước 
chảy ra từ đầu xịt 
rửa 

Thông thường : sản phẩm 
sau khi ra bọt ma thuật cần 
có một khoảng giữa 30s rồi 
mới có thể tiếp  tục thực 
hiện ra bọt 

Giới thiệu lại 
chức năng

Bảng mạch chính lỗi Thay bảng 
mạch chính

Van chuyển mạch lỗi Thay van 
chuyển mạch

V ấ n  đ ề v ề b ọ t  m a  t h u ậ t
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Hiện tượng Chấn đoán sự cố Xử lý

1. Không 
thể tự 
động xả

2. Lực xả 
không đủ, 
không tốt

Ấn thử nút xả, bàn 
cầu phát ra tiếng 
ting có lập tức xả 
không?

Không

Có Chức năng tự động 
xả chưa mở

Mở chức năng tự 
động xả

1、Nếu tháo dỡ bàn cầu để sửa 
hãy kiểm tra giắc cắm củabơm 
hút nước xả bị cắm sai hoặc chưa 
cắm
2、Bơm hút nước xả bị lỗi；

1、 Tháo dỡ bàn cầu 
và kiểm tra các đầu 
dây giắc cắm；
2、Thay bơm hút 
nước xả

Kiểm tra đầu ra nước 
van góc có bình thường 
không

Có

Không

Kiểm tra cấp nước của khách 
hàng bình thường không；

Có Van cấp nước bất 
thường, kiểm tra xem 
có bị tắc hoặc kẹt phao 
dẫn đến nước không 
vào Không
1.Đợi cấp nước bình 
thường rồi test thử
2. Kiểm tra thay bộ lọc 

1、 Kiểm tra đầu xả đẩy có bị kết cặn gây tắc không Vệ sinh đầu xịt đẩy

2、 Kiểm tra các đầu vào của bơm hút nước xả có bị tắc 
không

Vệ sinh đường ống nối 
với bơm hút nước

V ấ n  đ ề x ả
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Hiện tượng Chấn đoán sự cố Xử lý

3. Khi xả 
nước ra bất 
thường

4.Khi không 
sử dụng bàn 
cầu, bàn cầu 
tự động xả 

1. Khi xả, xả xoáy ra nước liên tục 3 đoạn rồi dừng, 
xả đẩy không ra nước

Thay động cơ
chia của van chia 

nước

Động cơ van chia 
nước bị lỗi

2. Khi xả, xả đẩy ra liên tục nước 3 đoạn rồi dừng, 
xả xoáy không ra nước 

1.Bàn cầu tự động xả khi 
không sử dụng Có

Nguyên nhân là do vô tình kích hoạt 
chức năng cảm ứng chân (Nếu nhà có 
thú cưng , vui lòng chú ý)

Tránh để tiếp xúc

2.Tắt chức năng cảm ứng 
chân xong vẫn tự động xả

Sử dụng điều khiển tắt chức năng 
tự động xả của bàn cầu, quan sát 
xem có tự động xả nữa không

Không
1. Lau sạch vật lạ 
trên điểm cảm biến 
bệ ngồi
2. Thay bệ ngồi

Có
Tháo pin ra khỏi điều 
khiển từ xa và xem 
hiện tượng còn không

Có
1. Thay nút bên hông

2. Thay điều khiển
Có

3. Khi xả, xả xoáy và xả đẩy đồng thời ra nước, 3 
đoạn ra nước không có sự biến đổi rõ rệt

V ấ n  đ ề v ề x ả
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